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	CHUYỂN PHÁT NHANH BỒ CÂU
Đc: 106 ngõ 100 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04 3533.5153          Fax:  04 3533.5270
Email:   hn@dovevn.com

Website: www.dovevn.com


BẢNG GIÁ 

CHUYỂN PHÁT ĐƯỜNG BỘ
	Khối lượng kg
	Vùng 1
	Vùng 2
	Vùng 3
	Vùng 4
	Vùng 5
	Vùng 6
	Vùng 7

	Tối thiểu 20kg
	120,000
	140,000
	160,000
	180,000
	200,000
	240,000
	280,000

	Từ 20 - 50kg
	5.000
	5.000
	5.000
	5.500
	6.000
	7,000
	8,000

	Từ 50 - 100kg
	4.500
	4,500
	4,500
	5,000
	5,800
	6,500
	7,500

	Từ  100 - 200kg
	4.000
	4,000
	4,000
	4,500
	5,500
	6,000
	7,000

	Từ  200 - 500kg
	3,500
	3,500
	3,500
	4,000
	5,000
	5,500
	6,500

	Từ  500 - 1000kg
	3,000
	3,200
	3,200
	3,500
	4,500
	5,000
	6,000

	Từ  1000 - 2000kg
	2,700
	2,700
	2,700
	3,000
	4,000
	4,500
	5,500

	Trên 2000kg 
	Thoả Thuận
	Thoả Thuận
	Thoả Thuận
	Thoả Thuận
	Thoả Thuận
	Thoả Thuận
	Thoả Thuận

	Thời gian
	1 ngày
	1 ngày
	1-2 ngày
	2-3 ngày
	3-5 ngày
	3-5 ngày
	4-6 ngày


Phân vùng

· Vùng 1: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, 

· Vùng 2: Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam
· Vùng 3: Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, 
· Vùng 4: Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi
· Vùng 5 : Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

· Vùng 6 : Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Bình Phước, 

· Vùng 7: Long An, An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Tây Ninh, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, 
Lưu ý:
· Giá cước sẽ là mức tối thiểu 20kg cộng với đơn giá cho các kg tiếp theo.

· Giá nhận tận nơi trong nội thành Hà Nội, phát tận nơi tại trung tâm các tỉnh thành trên. Trường hợp phát ở huyện có phụ phí thuê xe ngoài.
· Giá đã có phụ phí xăng dầu, chưa có VAT 10%
· Trường hợp hàng hóa cồng kềnh, quy đổi: Khối lượng (kg) = Dài x Rộng x Cao (cm)/3000
· Thời gian toàn trình không kể ngày nhận hàng. Nhận hàng trước 16h hằng ngày, nếu trễ hơn 16h thì tính vào ngày hôm sau.
· Vui lòng liên hệ tổng đài: 04.2242.4232 hoặc Hotline: 0914.38.4232 khi có những nhu cầu đặc biệt hoặc cần tư vấn thêm.






